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Họ và tên : _________________________________________ 

Thứ bảy ngày 18 tháng 05 năm 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bài tập đồ và học thuộc lòng: 
uống nước nhớ nguồn 
làm con phải hiếu 
công cha như núi Thái sơn 
nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra 
một lòng thờ mẹ kính cha 
cho tròn chữ hiếu mới là đạo con. 
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Tập đồ và phát âm: 
ác ạc át ạt     ác ạc át ạt 
ắc ặc ắt ặt     ắc ặc ắt ặt 
ấc ậc ất ật     ấc ậc ất ật 
ai ái ài ải ãi ại    ai ái ài ải ãi ại 
ay áy ày ảy ãy ạy   ay áy ày ảy ãy ạy 
ây ấy ầy ẩy ẫy ậy   ây ấy ầy ẩy ẫy ậy 
oi ói òi ỏi õi ọi    oi ói òi ỏi õi ọi 
ôi ối ồi ổi ỗi ội    ôi ối ồi ổi ỗi ội 
ơi ới ời ởi ỡi ợi    ơi ới ời ởi ỡi ợi 
am ám àm ảm ãm ạm  am ám àm ảm ãm ạm 
ăm ắm ằm ẳm ẵm ặm  ăm ắm ằm ẳm ẵm ặm 
âm ấm ầm ẫm ẫm ậm  âm ấm ầm ẫm ẫm ậm 
ung úng ùng ủng ũng ụng ung úng ùng ủng ũng ụng 
ươi ưới ười ưởi ưỡi ượi   ươi ưới ười ưởi ưỡi ượi 
uay uáy uày uảy uãy uạy uay uáy uày uảy uãy uạy 
uây uấy uầy uẩy uẫy uậy uây uấy uầy uẩy uẫy uậy 


